	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC


	
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Năm học 2021 - 2022
Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 03/6/2021
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)




Bài 1. (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:


[bookmark: MTBlankEqn]1) 			2) 
Bài 2. (1,5 điểm)


Cho hệ phương trình:  (là tham số)

1) Giải hệ phương trình đã cho khi .



2) Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hệ phương trình đã cho có nghiệm  thỏa .
Bài 3. (2,0 điểm) 


Cho Parabol và đường thẳng 

1) Vẽ đồ thị .


2) Tìm tọa độ các giao điểm của và bằng phép tính.







3) Viết phương trình đường thẳng  biết  song song  và  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành đô lần lượt là  sao cho .
Bài 4. (1,5 điểm)



Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp  lần chiều rộng. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng . Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn đề trồng trọt là .
Bài 5. (3,5 điểm) 



















	Cho tam giác  vuông tại  nội tiếp trong đường tròn tâm  . Dựng đường thẳng  qua  song song , đường thẳng qua  song song , gọi  là giao điểm của  và . Dựng  vuông góc  ( nằm trên ),  là giao điểm của  với đường tròn . Chứng minh:

1) Tứ giác  nội tiếp được trong đường tròn.

2) 

3) Tứ giác  là hình bình hành.

4) 
---------------HẾT--------------


















HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau:


1) 			2) 
Lời giải

1) 
Ta có :



     


      (do )

     

     

Vậy .

2) 
Ta có:



     

     

     

     

      

Vậy .
Bài 2. (1,5 điểm)


Cho hệ phương trình:  (là tham số)

1) Giải hệ phương trình đã cho khi .



2) Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hệ phương trình đã cho có nghiệm  thỏa .
Lời giải

1) Giải hệ phương trình đã cho khi .


Với  hệ phương trình trở thành 





Vậy với  hệ phương trình có nghiệm  là .



2) Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hệ phương trình có nghiệm  thỏa mãn .

Ta có: 
Thay (2) vào (1) ta được




Thay  vào (2) ta được 


Để  khi và chỉ khi .

Vậy  thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Bài 3. (2,0 điểm) 


Cho Parabol và đường thẳng 

1) Vẽ đồ thị .


2) Tìm tọa độ các giao điểm của và  bằng phép tính.







3) Viết phương trình đường thẳng  biết  song song  và  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành đô lần lượt là  sao cho .
Lời giải

[bookmark: _Hlk73613811]1) Vẽ đồ thị .



Đồ thị hàm số  đi qua gốc tọa độ , có bề lōm hướng xuống và nhận  làm trục đối xứng.
Bảng giá trị:
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	







 Parabol  đi qua các điểm .

Đồ thị Parabol  :
[image: ] 


2) Tìm tọa độ các giao điểm của  và  bằng phép tính.


Hoành độ giao điểm của đồ thị  và  là nghiệm của phương trình:




Ta có:  nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt .

Với .

Với .



Vậy tọa độ các giao điểm của  và  là .







3) Viết phương trình đường thẳng  biết  song song  và  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành đô lần lượt là  sao cho .




Vì  song song  nên  có dạng  (1)


Hoành độ giao điểm của đồ thị  và  là nghiệm của phương trình:





 cắt (  ) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (* ) có 2 nghiệm phân biệt

 (2)

Khi đó, theo hệ thức Vi-ét ta có , thỏa mãn (1) và (2).


Vậy phương trình đường thẳng  cần tìm là: .
Bài 4. (1,5 điểm)



Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp  lần chiều rộng. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng . Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn đề trồng trọt là .
Lời giải


Goi chiều rộng của khu vườn là  (mét; ).

Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài của khu vườn là .

Do lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng  nên:

Chiều dài phần đất để trồng trọt là:  (mét)

Chiều rộng phần đất để trồng trọt là:  (mét)


Vì diện tích vườn để trồng trọt là  nên ta có phương trình: 




Ta có  nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
Vậy chiều rộng của khu vườn là 40 mét và chiều dài của khu vườn là 120 mét.
[bookmark: _Hlk73616270]Bài 5. (3,5 điểm) 



















	Cho tam giác  vuông tại  nội tiếp trong đường tròn tâm  . Dựng đường thẳng  qua  song song , đường thẳng qua  song song , gọi  là giao điểm của  và . Dựng  vuông góc  ( nằm trên ),  là giao điểm của  với đường tròn . Chứng minh:

1) Tứ giác  nội tiếp được trong đường tròn.

2) 

3) Tứ giác  là hình bình hành.

4) 
Lời giải
[image: ]

1) Tứ giác  nội tiếp được trong đường tròn.





Vì  vuông tại  và nội tiếp  nên  là đường kính của 


Ta có:  (từ vuông góc đến song song) .


Xét tứ giác có:  là tứ giác nội tiếp (Tứ giác có 2 đỉnh kề cùng nhìn một cạnh dưới các góc bằng nhau).

2) 



Do tứ giác  là tứ giác nội tiếp (cmt) nên   (hai góc nội tiếp cùng chắn ).


Mà  (so le trong) .



Mặt khác:  (góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn )  (đpcm).

3) Tứ giác  là hình bình hành.



Do tứ giác  là tứ giác nội tiếp (cmt) nên  (hai góc nội tiếp cùng chắn ).



Ta có:  (so le trong do ) .




Mà  (hai góc nội tiếp cùng chắn .


Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên  (dhnb) 



Măt khác:  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên  hay .


Mà  nên  (từ vuông góc đến song song)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác là hình bình hành (tứ giác có các cặp cạnh đối song song) (đpcm).

4) 

Gọi .



Ta có:  là hình bình hành (dhnb)  và  (tính chất).



Xét  vuông tại  có  là đường cao nên:

 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)



Mà  (cmt).

Vậy  (đpcm).




image4.wmf
m


image49.wmf
2

755(13)

A

=--


oleObject49.bin

image50.wmf
2

755(13)

A

=--


oleObject50.bin

image51.wmf
25.35|13|

=--


oleObject51.bin

image52.wmf
535(31)

=--


oleObject52.bin

image53.wmf
130

-<


oleObject53.bin

oleObject4.bin

image54.wmf
53535

=-+


oleObject54.bin

image55.wmf
5

=


oleObject55.bin

image56.wmf
5

A

=


oleObject56.bin

image57.wmf
1061

5321

B

-

=-

-+


oleObject57.bin

image58.wmf
1061

5321

B

-

=-

-+


oleObject58.bin

image5.wmf
9

m

=


image59.wmf
2(53)21

53(21)(21)

--

=-

-+-


oleObject59.bin

image60.wmf
21

2

21

-

=-

-


oleObject60.bin

image61.wmf
 

2(21)

=--


oleObject61.bin

image62.wmf
221

=-+


oleObject62.bin

image63.wmf
1

=


oleObject63.bin

oleObject5.bin

image64.wmf
1

B

=


oleObject64.bin

image65.wmf
3210

2

xy

xym

ì

+=

í

-=

î


oleObject65.bin

image66.wmf
m


oleObject66.bin

image67.wmf
9

m

=


oleObject67.bin

image68.wmf
m


oleObject68.bin

image6.wmf
m


image69.wmf
(;)

xy


oleObject69.bin

image70.wmf
0,0

xy

><


oleObject70.bin

image71.wmf
9

m

=


oleObject71.bin

image72.wmf
9

m

=


oleObject72.bin

image73.wmf
3210

29

xy

xy

ì

+=

í

-=

î


oleObject73.bin

oleObject6.bin

image74.wmf
32107284

4218292.491

xyxx

xyyxy

ì

ì

ì

+===

ïï

ÛÛÛ

ííí

-==-=-=-

ï

î

ï

î

î


oleObject74.bin

image75.wmf
9

m

=


oleObject75.bin

image76.wmf
(,)

xy


oleObject76.bin

image77.wmf
(4,1)

-


oleObject77.bin

image78.wmf
m


oleObject78.bin

image7.wmf
(;)

xy


image79.wmf
(,)

xy


oleObject79.bin

image80.wmf
0,0

xy

><


oleObject80.bin

image81.wmf
32103210 (1) 

22 (2) 

xyxy

xymyxm

ì

ì

+=+=

ï

Û

íí

-==-

ï

î

î


oleObject81.bin

image82.wmf
210

32(2)10342107210

7

m

xxmxxmxmx

+

+-=Û+-=Û=+Û=


oleObject82.bin

image83.wmf
210

7

m

x

+

=


oleObject83.bin

oleObject7.bin

image84.wmf
210443

29

77

mm

y

+-

=×-=


oleObject84.bin

image85.wmf
0,0

xy

><


oleObject85.bin

image86.wmf
210

5

0

2100

43

7

5

43

4434430

4

0

4

7

m

m

m

m

mm

m

ì

+

ì

ì

>-

>

ï

+>

ïïï

ÛÛÛ-<<

ííí

--<

<

ïïï

<

î

î

ï

î


oleObject86.bin

image87.wmf
43

5

4

m

-<<


oleObject87.bin

image88.wmf
2

():

Pyx

=


oleObject88.bin

image8.wmf
0,0

xy

><


image89.wmf
():56

dyx

=+


oleObject89.bin

image90.wmf
()

P


oleObject90.bin

image91.wmf
()

P


oleObject91.bin

image92.wmf
()

d


oleObject92.bin

image93.wmf
(')

d


oleObject93.bin

oleObject8.bin

image94.wmf
(')

d


oleObject94.bin

image95.wmf
()

d


oleObject95.bin

image96.wmf
(')

d


oleObject96.bin

image97.wmf
()

P


oleObject97.bin

image98.wmf
12

,

xx


oleObject98.bin

image9.wmf
2

():

Pyx

=


image99.wmf
12

4

.

2

xx

=


oleObject99.bin

image100.wmf
()

P


oleObject100.bin

image101.wmf
2

yx

=-


oleObject101.bin

image102.wmf
O


oleObject102.bin

image103.wmf
Oy


oleObject103.bin

oleObject9.bin

image104.wmf
x


oleObject104.bin

image105.wmf
2

-


oleObject105.bin

image106.wmf
1

-


oleObject106.bin

image107.wmf
0


oleObject107.bin

image108.wmf
1


oleObject108.bin

image10.wmf
():56

dyx

=+


image109.wmf
2


oleObject109.bin

image110.wmf
2

yx

=-


oleObject110.bin

image111.wmf
4

-


oleObject111.bin

image112.wmf
1

-


oleObject112.bin

image113.wmf
0


oleObject113.bin

oleObject10.bin

image114.wmf
1

-


oleObject114.bin

image115.wmf
4

-


oleObject115.bin

image116.wmf
Þ


oleObject116.bin

image117.wmf
2

():

Pyx

=-


oleObject117.bin

image118.wmf
(2;4),(1;1),(0;0),(1;1),(2;4)

------


oleObject118.bin

image11.wmf
()

P


image119.wmf
2

():

Pyx

=-


oleObject119.bin

image120.png
2

01

Yy

-2 -1





image121.wmf
()

P


oleObject120.bin

image122.wmf
()

d


oleObject121.bin

image123.wmf
()

P


oleObject122.bin

image124.wmf
()

d


oleObject11.bin

oleObject123.bin

image125.wmf
22

56560

xxxx

-=+Û++=


oleObject124.bin

image126.wmf
22

454.610

bac

D=-=-=>


oleObject125.bin

image127.wmf
51

2

2

51

3

2

x

x

é

-+

==-

ê

ê

--

ê

==-

ê

ë


oleObject126.bin

image128.wmf
2

2(2)4

xy

=-Þ=--=-


oleObject127.bin

image129.wmf
2

3(3)9

xy

=-Þ=--=-


image12.wmf
()

P


oleObject128.bin

image130.wmf
()

P


oleObject129.bin

image131.wmf
()

d


oleObject130.bin

image132.wmf
(2;4),(3;9)

AB

----


oleObject131.bin

image133.wmf
(')

d


oleObject132.bin

image134.wmf
(')

d


oleObject12.bin

oleObject133.bin

image135.wmf
()

d


oleObject134.bin

image136.wmf
(')

d


oleObject135.bin

image137.wmf
()

P


oleObject136.bin

image138.wmf
12

,

xx


oleObject137.bin

image139.wmf
12

,24

xx

=


image13.wmf
()

d


oleObject138.bin

image140.wmf
(')

d


oleObject139.bin

image141.wmf
()

d


oleObject140.bin

image142.wmf
(')

d


oleObject141.bin

image143.wmf
5(6)

yxbb

=+¹


oleObject142.bin

image144.wmf
()

P


oleObject13.bin

oleObject143.bin

image145.wmf
(')

d


oleObject144.bin

image146.wmf
22

550(*)

xxbxxb

-=+Û++=


oleObject145.bin

image147.wmf

oleObject146.bin

image148.wmf
(')

d


oleObject147.bin

image149.wmf
P


image14.wmf
(')

d


oleObject148.bin

image150.wmf
2

25

0540

4

bb

ÞD>Û->Û<


oleObject149.bin

image151.wmf
12

4

.

25

24

xxbb

=Þ=-<


oleObject150.bin

image152.wmf
(')

d


oleObject151.bin

image153.wmf
('):524

dyx

=-


oleObject152.bin

image154.wmf
3


oleObject14.bin

oleObject153.bin

image155.wmf
1,5m


oleObject154.bin

image156.wmf
2

4329 m


oleObject155.bin

image157.wmf
x


oleObject156.bin

image158.wmf
0

x

>


oleObject157.bin

image159.wmf
3()

xm


image15.wmf
(')

d


oleObject158.bin

image160.wmf
1,5 m


oleObject159.bin

image161.wmf
31,5.233

xx

-=-


oleObject160.bin

image162.wmf
1,5.23

xx

-=-


oleObject161.bin

image163.wmf
2

4329 m


oleObject162.bin

image164.wmf
(3)(33)4329

xx

--=


oleObject15.bin

oleObject163.bin

image165.wmf
22

(3)(1)1443431443414400

xxxxxx

Û--=Û-+=Û--=


oleObject164.bin

image166.wmf
2

2144014440

¢

D=+=>


oleObject165.bin

image167.wmf
1

2

2144440(tm)

2144436(ktm)

x

x

é

=+=

ê

ê

=-=-

ë


oleObject166.bin

image168.wmf
ABC


oleObject167.bin

image169.wmf
()

AABAC

<


image16.wmf
()

d


oleObject168.bin

image170.wmf
O


oleObject169.bin

image171.wmf
d


oleObject170.bin

image172.wmf
A


oleObject171.bin

image173.wmf
BC


oleObject172.bin

image174.wmf
'

d


oleObject16.bin

oleObject173.bin

image175.wmf
C


oleObject174.bin

image176.wmf
BA


oleObject175.bin

image177.wmf
D


oleObject176.bin

image178.wmf
d


oleObject177.bin

image179.wmf
'

d


image17.wmf
(')

d


oleObject178.bin

image180.wmf
AE


oleObject179.bin

image181.wmf
BD


oleObject180.bin

image182.wmf
E


oleObject181.bin

image183.wmf
BD


oleObject182.bin

image184.wmf
F


oleObject17.bin

oleObject183.bin

image185.wmf
BD


oleObject184.bin

image186.wmf
()

O


oleObject185.bin

image187.wmf
AECD


oleObject186.bin

image188.wmf
·

·

2

AOFCAE

=


oleObject187.bin

image189.wmf
AECF


image18.wmf
()

P


oleObject188.bin

image190.wmf
2

.2.

DFDBAB

=


oleObject189.bin

image191.png




image192.wmf
AECD


oleObject190.bin

image193.wmf
ABC

D


oleObject191.bin

image194.wmf
A


oleObject192.bin

oleObject18.bin

image195.wmf
()

O


oleObject193.bin

image196.wmf
BC


oleObject194.bin

image197.wmf
()

O


oleObject195.bin

image198.wmf
()

//

ABAC

gtACCD

CDAB

ì

^

Þ^

í

î


oleObject196.bin

image199.wmf
·

90

ACD

°

Þ=


oleObject197.bin

image1.wmf
2

755(13)

A

=--


image19.wmf
12

,

xx


image200.wmf
AECD


oleObject198.bin

image201.wmf
·

·

90

AEDACDAECD

°

==Þ


oleObject199.bin

image202.wmf
·

·

2

AOFCAE

=


oleObject200.bin

image203.wmf
AECD


oleObject201.bin

image204.wmf
·

·

CAECDE

=


oleObject202.bin

oleObject19.bin

image205.wmf
»

CE


oleObject203.bin

image206.wmf
·

·

CDEABF

=


oleObject204.bin

image207.wmf
·

·

CAEABF

Þ=


oleObject205.bin

image208.wmf
·

·

2

AOFABF

=


oleObject206.bin

image209.wmf
»

AF


oleObject207.bin

image20.wmf
12

4

.

2

xx

=


image210.wmf
·

·

2

AOFCAE

Þ=


oleObject208.bin

image211.wmf
AECF


oleObject209.bin

image212.wmf
AECD


oleObject210.bin

image213.wmf
·

·

ACEADE

=


oleObject211.bin

image214.wmf
»

AE


oleObject212.bin

oleObject20.bin

image215.wmf
·

·

ADEDBC

=


oleObject213.bin

image216.wmf
//

ADBC


oleObject214.bin

image217.wmf
·

·

ACEDBC

Þ=


oleObject215.bin

image218.wmf
·

·

·

DBCFBCFAC

==


oleObject216.bin

image219.wmf
»

FC


oleObject217.bin

image21.wmf
3


image220.wmf
)


oleObject218.bin

image221.wmf
·

·

ACEFAC

Þ=


oleObject219.bin

image222.wmf
//

AFEC


oleObject220.bin

image223.wmf
(1)


oleObject221.bin

image224.wmf
·

90

CFE

°

=


oleObject222.bin

oleObject21.bin

image225.wmf
CFFE

^


oleObject223.bin

image226.wmf
CFBD

^


oleObject224.bin

image227.wmf
()

AEBDgt

^


oleObject225.bin

image228.wmf
//

AECF


oleObject226.bin

image229.wmf
AECF


oleObject227.bin

image22.wmf
1,5m


image230.wmf
2

.2.

DFDBAB

=


oleObject228.bin

image231.wmf
{}

TACBD

=Ç


oleObject229.bin

image232.wmf
//

()

//

ABCD

gtABCD

ADBC

ì

Þ

í

î


oleObject230.bin

image233.wmf
,

TATCTBTD

Þ==


oleObject231.bin

image234.wmf
ABCD

=


oleObject232.bin

oleObject22.bin

image235.wmf
DCT

D


oleObject233.bin

image236.wmf
C


oleObject234.bin

image237.wmf
(cmt)

CFBDCFDTCF

^Þ^Þ


oleObject235.bin

image238.wmf
2

.

CDDFDT

=


oleObject236.bin

image239.wmf
2

2.2..(2.)...

CDDFDTDTDFDBDF

Þ===


oleObject237.bin

image23.wmf
2

4329 m


image240.wmf
ABCD

=


oleObject238.bin

image241.wmf
2

.2

DFDBAB

=


oleObject239.bin

oleObject23.bin

oleObject1.bin

image24.wmf
ABC


oleObject24.bin

image25.wmf
()

AABAC

<


oleObject25.bin

image26.wmf
O


oleObject26.bin

image27.wmf
d


oleObject27.bin

image28.wmf
A


oleObject28.bin

image2.wmf
1061

5321

B

-

=-

-+


image29.wmf
BC


oleObject29.bin

image30.wmf
'

d


oleObject30.bin

image31.wmf
C


oleObject31.bin

image32.wmf
BA


oleObject32.bin

image33.wmf
D


oleObject33.bin

oleObject2.bin

image34.wmf
d


oleObject34.bin

image35.wmf
'

d


oleObject35.bin

image36.wmf
AE


oleObject36.bin

image37.wmf
BD


oleObject37.bin

image38.wmf
E


oleObject38.bin

image3.wmf
3210

2

xy

xym

ì

+=

í

-=

î


image39.wmf
BD


oleObject39.bin

image40.wmf
F


oleObject40.bin

image41.wmf
BD


oleObject41.bin

image42.wmf
()

O


oleObject42.bin

image43.wmf
AECD


oleObject43.bin

oleObject3.bin

image44.wmf
·

·

2

AOFCAE

=


oleObject44.bin

image45.wmf
AECF


oleObject45.bin

image46.wmf
2

.2.

DFDBAB

=


oleObject46.bin

image47.wmf
2

755(13)

A

=--


oleObject47.bin

image48.wmf
1061

5321

B

-

=-

-+


oleObject48.bin

